
Cao đẳng Trung cấp 

Sơ cấp và chương 

trình đào tạo nghề 

nghiệp khác

1 Dược 5720201 TC 100 35

2 Tin học ứng dụng 5480205 TC 110 35

3 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 TC 100 35

4 Điều dưỡng 5720301 TC 50 35

5 Kế toán doanh nghiệp 5340302 TC 100 35

6 Quản lý đất đai 5850102 TC 50 35

7 Y sỹ đa khoa 5720101 TC 100 35

8 Y học cổ truyền 5720102 TC 100 35

9 Chăm sóc Sắc đẹp 5810404 TC 70 35

10 Kế Toán Thực Hành 4340303 SC 200 200

11 Kế Toán Tin Học 4340304 SC 150 150

12 Kỹ Thuật Bán Hàng 4340103 SC 400 400

13 Kỹ Thuật Nấu Ăn 4810208 SC 380 380

14 Kỹ Thuật Sửa Chữa, Lắp Ráp Mạng Máy Tính 4480207 SC 70 70

15 Quản Trị Mạng Máy Tính 4480209 SC 50 50

16 Nghiệp Vụ Chăm Sóc Người Già 4720201 SC 200 200

17 Thiết Kế Đồ Họa 4480211 SC 400 400

18 Thiết Kế Website 4480213 SC 250 250

19 Tin Học Văn Phòng 4480214 SC 200 200
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20 Kỹ thuật làm tóc 4810417 SC 70 70

21 Kỹ thuật làm móng 4810407 SC 70 70

22 Kỹ thuật chăm sóc da 4810405 SC 70 70

23 Kỹ thuật trang điểm 4810411 SC 70 70

24 Kỹ thuật bán hàng cơ bản 3340104 TX 180 180

25 Kỹ thuật bán hàng nâng cao 3340105 TX 400 400

26 Kỹ thuật chế biến món ăn Á 3810211 TX 180 180

27 Kỹ thuật chế biến món ăn Âu 3810212 TX 180 180

28 Kỹ thuật chế biến món ăn Truyền thống 3810244 TX 250 250

29 Kỹ thuật làm bánh Truyền thống 3810245 TX 100 100

30 Thiết kế nội thất 3480227 TX 200 200

31 Thiết kế quảng cáo 3480209 TX 200 200

32 Tiếng Anh chuyên Điều dưỡng cơ bản 3220212 TX 50 50

33 Tiếng Anh chuyên Điều dưỡng nâng cao 3220212 TX 50 50

34 Vẽ kỹ thuật 3480204 TX 200 200

35 Xử lý hình ảnh 3480203 TX 200 200

Tổng 5,550 5,085

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Đặng Văn Sáng
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